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QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC PHỤ TẢI ĐIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 560/TTr-SCT ngày 20/4/2018 về việc Phê duyệt thứ tự ưu tiên các phụ tải điện tỉnh Hải Dương năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
I. Các phụ tải quan trọng.
1. Các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; Thành ủy, Huyện ủy và Thị ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã; Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các cơ quan Quân đội, Công an, Tòa án, Viện kiểm soát nhân dân; Bệnh viện các tuyến tỉnh, huyện.
2. Các cơ quan truyền thông: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương; Đài phát thanh các huyện, thành phố, thị xã.
3. Các doanh nghiệp: Bưu điện tỉnh Hải Dương và Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố; các nhà máy, xí nghiệp sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
II. Các phụ tải ưu tiên.
1. Các trạm bơm tưới, tiêu thuộc công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.
2. Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Mặt trận tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trường chính trị tỉnh.
3. Ngân hàng nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Cục Thống kê tỉnh.
4. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo nghề; các Trường phổ thông, Trường tiểu học và các Trường mẫu giáo, Trường mầm non.
5. Các trạm thu phát sóng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (Vinaphone, Viettel, Mobiphone...) trên địa bàn tỉnh.
6. Các Công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh (có Danh sách kèm theo).
7. Các khu di tích quan trọng: Khu Côn Sơn- Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền, Quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, Đền thờ Nhà giáo Chu Văn An, Đền thờ Bà Nguyễn Thị Duệ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công thương có trách nhiệm.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp điện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng điện về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo;
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các đơn vị có liên quan, tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm điện; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 15/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong các cơ quan, doanh nghiệp và hộ dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện và thực hiện tiết kiệm điện.
2 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương có trách nhiệm:
- Căn cứ vào danh sách thứ tự phụ tải ưu tiên được phê duyệt, xây dựng kế hoạch, lập phương án ngừng, giảm mức cung cấp điện đúng quy định của Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương. Đảm bảo thông tin cung cấp điện đến khách hàng kịp thời, chính xác về lịch cắt điện để các đơn vị, tổ chức chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức sản xuất.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đường dây, trạm biến áp để đảm bảo an toàn; bố trí nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng phát triển mới lưới điện theo Qui hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt; cung cấp và đáp ứng nhu cầu điện sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp và hộ dân; Nâng cao tính phục vụ, an toàn và đảm bảo cung cấp điện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
- Thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện có nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các nguồn điện này khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.
- Định kỳ hàng tháng, báo cáo Sở Công Thương về tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công Thương về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện để theo dõi và giám sát thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT. (23b)Nam.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Anh Cương


 

CÁC CÔNG TY, XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1509/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh)
	STT
	Điện lực quản lý
	Tên khách hàng
	Địa chỉ

	1
	Hải Dương
	Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình
	Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

	2
	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần bất động sản Việt - Nhật tại Hải Dương
	Km54+100,quốc lộ 5 Khu 3, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương

	3
	
	Công ty TNHH bơm EBARA Việt Nam
	Lô đất XN01 KCN Lai Cách, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	4
	
	Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
	Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương

	5
	
	Công ty TNHH Thiên Tôn
	Cụm Công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương

	6
	
	Công ty TNHH Ngọc Sơn
	Nhà máy gạch Ceramic, thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh HD

	7
	
	Công ty TNHH Lam Plastics
	Cụm CN phía Tây đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương

	8
	
	Công ty Cổ phần Đá mài
	Số 315 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

	9
	
	CNCTCP Viglacera Hà Nội NM Viglacera HD
	Số 108 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

	10
	
	Công ty TNHH FORD Việt Nam
	Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	11
	Chí Linh
	Công ty Cổ phần Hoàng Tiến
	Xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	12
	
	Công ty TNHH Nhôm Đông Á
	Xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	13
	
	Công ty Cổ phần Thế Giới
	Cụm CN Tân Dân, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	14
	
	Công ty Cổ phần Gốm Mỹ
	Thôn Hoàng Gián Mới, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương,

	15
	
	Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phả Lại
	Thôn Đại Bát, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	16
	
	Công ty TNHH Thương Mại Bảo Long
	Số 41, Phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

	17
	
	Công ty TNHH NICE CERAMIC
	KCN Cộng Hòa phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	18
	
	Công ty Cổ phần Trúc Thôn
	Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	19
	Nam Sách
	Công ty TNHH Hoá nhựa Đệ Nhất - Chi nhánh Hải Dương
	KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	20
	
	Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương
	Xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

	21
	
	Công ty TNHH may Tinh Lợi
	KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	22
	
	Công ty TNHH AIDEN Việt Nam
	KCN Nam Sách, xã Ái Quốc và Nam Đồng, thành phố Hải Dương

	23
	
	Công ty Cổ phần nhựa & môi trường xanh An Phát
	Cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách; tỉnh Hải Dương


	24
	
	Công ty TNHH Việt Nam Toyo denso
	KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

	25
	
	Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina
	KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

	26
	
	Công ty TNHH BSE Việt Nam
	Cụm CN Ba Hàng, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	27
	
	Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi VINA
	KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	28
	
	Công ty TNHH CN ORIENTAL-SPORTS
	Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

	29
	Thanh Hà
	Công ty TNHH may mặc MaKaLot Việt Nam
	Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

	30
	Kinh Môn
	Nhà máy xi măng Thành Công II
	Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	31
	
	Công ty Cổ phần Sản xuất VLXD Thành Công III
	Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	32
	
	Công ty Cổ phần Xi măng Duyên Linh
	Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	33
	
	Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát
	Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	34
	
	Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên HD
	Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	35
	
	Công ty TNHH Phú Tân
	Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	36
	
	Công ty TNHH MTV thương mại Tuấn Tài
	Thôn Hán Xuyên, xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	37
	
	Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều
	Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	38
	
	Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên HD
	Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	39
	
	Công ty TNHH VIETORY
	Xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	40
	
	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
	Khu 2 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	41
	
	Công Ty Minh Phúc (TNHH)
	Thôn Hạ Chiểu, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	42
	
	Công ty xi măng Phúc Sơn
	Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	43
	
	Công ty TNHH Thành Dũng
	Thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	44
	Kim Thành
	Công ty TNHH Quốc Tế Nam Tài
	Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

	45
	
	Công ty TNHH cọc ống kiến hoa Đất Việt
	Thôn Lương Xá, xã Kim Lương, huyện Kim Thành

	46
	
	Công ty Cổ phần Trung Kiên
	Phố Ga, Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành

	47
	
	Công ty TNHH may Tinh Lợi
	KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương

	48
	
	Công ty TNHH Dệt PACIFIC CRYSTAL
	KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

	49
	
	Công ty TNHH Sản xuất VLXD Thành Công
	Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành

	50
	Gia Lộc
	Công ty TNHH HAIVINA
	Thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc

	 
	
	Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương
	Xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc

	51
	
	Công ty TNHH Long Hải
	Cụm Công nghiệp 1, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc

	52
	Tứ Kỳ
	Công ty SXVL xây dựng Phú Yên
	Xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

	53
	
	Công ty TNHH RICH WAY
	Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ

	54
	
	Công ty Cổ phần Giấy Hải Dương
	Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ

	55
	
	Công ty TNHH GFT Việt Nam
	Thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ

	56
	
	Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Gia Việt
	Số 23/15 phố Cựu Khê, khu 9, phường Bình Hàn

	57
	Cẩm Giàng
	Công ty Cổ phần Trường Phú
	Lô A2, KCN Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

	58
	
	Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
	KCN Đại An, thành phố Hải Dương

	59
	
	Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam
	KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

	60
	
	Công ty TNHH dây cáp điện ôtô SUMIDEN Việt Nam
	KCN Đại An, Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

	61
	
	Công ty TNHH công nghiệp BROTHER Việt nam
	KCN Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

	62
	
	Công ty TNHH Công nghệ NISSEI Việt Nam
	KCN Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

	63
	
	Công ty TNHH KURODA KAGAKU Việt Nam
	Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

	64
	
	Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
	Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

	65
	
	Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision
	Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

	66
	
	Công ty TNHH Uniden Việt Nam
	KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	67
	
	Chi nhánh Công ty TNHH AUREOLE BCD
	Lô D5, KCN Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

	68
	
	Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
	Khu Công Nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương

	69
	
	Công ty TNHH Công nghiệp Đinh ốc EVERGREEN (VN)
	KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	70
	
	Công ty TNHH MASCOT Việt Nam
	KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

	71
	
	Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam
	Khu CN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

	72
	
	Công ty TNHH FUJI SEIKO Việt Nam
	KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc và Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

	73
	
	Công ty TNHH TAISHODO Việt Nam
	Lô XN36, KCN Đại An mở rộng, TP Hải Dương

	74
	
	Công ty TNHH VALQUA Việt Nam
	KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

	75
	
	Công ty TNHH Công nghệ IKKA Việt Nam
	KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	76
	
	Công ty TNHH GE-SHEN (Việt Nam)
	KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

	77
	
	Công Ty TNHH HITACHI CABLE Việt-Nam
	Khu CN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	78
	
	Công ty TNHH KEFICO Việt Nam
	KCN Đại An, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	79
	
	Công ty TNHH NISHOKU TECHNOLOGY Việt Nam
	KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	80
	
	Công ty TNHH DURING Việt Nam
	KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	81
	
	Công ty Cổ phần Chăn Nuôi CP Việt Nam - CN Hải Dương
	KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

	82
	
	Công ty Cổ phần Sản xuất tôn màu POSHACO
	Khu 19, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	83
	
	Cty TNHH Dây&cáp điện WONDERFUL VN
	Lô đất XN21, KCN Đại An, thành phố Hải Dương

	84
	
	Xí nghiệp kho vận xăng dầu K132
	Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương

	85
	
	Công ty TNHH công nghệ Nissei Việt Nam
	KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

	86
	
	Công ty Cổ phần Chemilens Việt Nam
	KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

	87
	
	Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương
	Thôn Ngọc Mai, Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang

	88
	
	Công ty TNHH SHINHEUNG VINA
	KCN Đại An, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương

	89
	
	Công ty TNHH PCC Lục Xương Việt Nam
	KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	90
	
	Công ty TNHH SD Global Việt Nam
	KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	91
	
	Công ty TNHH KPF Việt Nam
	KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	92
	
	Công ty TNHH Namyang Delta
	KCN Đại An mở rộng, thành phố Hải Dương

	93
	
	Công ty TNHH Hùng Hằng
	Thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng

	94
	
	Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng
	Cụm Công Nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng

	95
	
	Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam
	KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	96
	
	Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
	KCN Đại An, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	97
	
	Công ty TNHH LEONG HUP FEEDMILL Việt Nam
	KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	98
	
	Công ty TNHH SD GLOBAL Việt Nam
	KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	99
	
	Công ty TNHH ShinYang Metal Việt Nam
	KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

	100
	
	Công ty Cổ phần thép Minh Phú - Hải Dương
	KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	101
	
	Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam
	KCN Cẩm Điền, Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng

	102
	
	Công ty TNHH TUNG YANG
	Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

	103
	
	Công ty TNHH ANT (HN)
	Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

	104
	
	CN Công ty CP Dây&cáp điện TAYA(V.N)
	Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

	105
	
	Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam
	KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

	106
	Bình Giang
	Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ
	Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang

	107
	
	Công ty TNHH Giầy PANTA Việt Nam
	Thôn Ngõ, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang

	108
	
	Công ty TNHH Kết cấu thép 568
	Km 33, Quốc lộ 5A, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

	109
	Hải Dương
	Chi nhánh- Công ty tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Dương
	Km số 4 Nguyễn Lương Bằng, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

	110
	
	Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương
	Số 1 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương

	111
	
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
	Số 2 khu Bắc đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương

	112
	Nam Sách
	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
	Khu công nghiệp Nam sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

	113
	Cẩm Giàng
	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
	Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

	114
	
	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
	Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương


 
